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THÔNG TƯ 

Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia 

 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Điện lực; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quy trình thao tác 

trong hệ thống điện quốc gia. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định trình tự thực hiện thao tác; các thao tác cơ bản của 

thiết bị điện của nhà máy điện, trạm điện, lưới điện có điện áp từ 01 kV trở lên 
trong chế độ vận hành bình thường của hệ thống điện quốc gia; quy định đánh số 
thiết bị điện của nhà máy điện, trạm điện, lưới điện có điện áp từ 01 kV trở lên. 

2. Thao tác các thiết bị điện của nhà máy điện, trạm điện, lưới điện trong chế 
độ sự cố thực hiện theo Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc 
gia do Bộ Công Thương ban hành. 

3. Trong trường hợp mua bán điện qua biên giới, việc thao tác thiết bị của 
đường dây liên kết được thực hiện theo thỏa thuận điều độ được ký kết giữa các bên. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia. 
2. Đơn vị phát điện. 
3. Đơn vị truyền tải điện. 
4. Đơn vị phân phối điện.  
5. Đơn vị phân phối và bán lẻ điện. 
6. Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải, khách 

hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm riêng. 
7. Nhân viên vận hành của các đơn vị.  
8. Các tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Thông tư này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Cấp điều độ có quyền điều khiển là cấp điều độ có quyền chỉ huy, điều độ hệ 

thống điện theo phân cấp điều độ tại Quy định quy trình điều độ hệ thống điện 
quốc gia do Bộ Công Thương ban hành. 

2. Điều độ viên là người trực tiếp chỉ huy, điều độ hệ thống điện thuộc quyền 
điều khiển theo Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công 
Thương ban hành. 

3. Đơn vị quản lý vận hành là tổ chức, cá nhân quản lý và vận hành đường dây 
hoặc thiết bị điện đấu nối với hệ thống điện quốc gia, bao gồm: 

a) Đơn vị phát điện; 
b) Đơn vị truyền tải điện; 
c) Đơn vị phân phối điện; 
d) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện; 
đ) Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải; 
e) Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm riêng. 
4. Hệ thống điện miền là hệ thống điện cấp điện áp đến 220 kV và ranh giới 

phân chia theo miền Bắc, miền Trung, miền Nam. 
5.  Lệnh thao tác là yêu cầu thực hiện thay đổi trạng thái vận hành của thiết bị điện. 
6. Người ra lệnh là người có quyền ra lệnh thao tác, bao gồm: 
a) Điều độ viên tại các cấp điều độ; 
b) Trưởng ca nhà máy điện; 
c) Trưởng kíp trạm điện; 
d) Trưởng ca nhà máy điện hoặc Trưởng kíp trạm điện của trung tâm điều khiển. 
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7. Người nhận lệnh là nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp của người ra lệnh. 
8. Người giám sát là nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ giám sát thao tác, 

bao gồm: 
a) Điều độ viên phụ trách ca trực hoặc Điều độ viên được giao nhiệm vụ tại 

các cấp điều độ; 
b) Trưởng ca, Trưởng kíp hoặc Trực chính tại nhà máy điện; 
c) Trưởng kíp hoặc Trực chính tại trạm điện; 
d) Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính hoặc người được giao nhiệm vụ tại trung 

tâm điều khiển; 
đ) Nhân viên trực thao tác được giao nhiệm vụ tại lưới điện phân phối. 
9. Người thao tác là người có nhiệm vụ thao tác thiết bị điện, bao gồm: 
a) Điều độ viên tại các cấp điều độ; 
b) Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ tại trạm điện; 
c) Nhân viên vận hành trực thiết bị được giao nhiệm vụ tại nhà máy điện; 
d) Nhân viên vận hành được giao nhiệm vụ tại trung tâm điều khiển; 
đ) Nhân viên trực thao tác được giao nhiệm vụ tại lưới điện phân phối. 
10. Nhân viên vận hành là người tham gia trực tiếp điều khiển quá trình phát 

điện, truyền tải điện và phân phối điện, làm việc theo chế độ ca, kíp, bao gồm: 
a) Điều độ viên tại các cấp điều độ; 
b) Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại nhà máy điện hoặc trung 

tâm điều khiển cụm nhà máy điện; 
c) Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ tại trạm điện hoặc trung tâm điều khiển 

nhóm trạm điện; 
d) Nhân viên trực thao tác lưới điện phân phối. 
11. Sửa chữa nóng là công tác sửa chữa, bảo dưỡng trên đường dây, trạm điện 

và các phần tử trên hệ thống điện quốc gia đang mang điện. 
12. Trạm điện là trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù. 
13. Thao tác là hoạt động thay đổi trạng thái của một hoặc nhiều thiết bị trong 

hệ thống điện nhằm mục đích thay đổi chế độ vận hành của thiết bị đó. 
14. Thao tác xa là thao tác do nhân viên vận hành tại các cấp điều độ hoặc 

Trung tâm điều khiển gửi tín hiệu điều khiển từ xa để thay đổi trạng thái hoặc 
thông số vận hành các thiết bị điện trên đường dây, trạm điện, nhà máy điện qua hệ 
thống điều khiển và hệ thống thông tin, viễn thông. 

15. Trung tâm điều khiển là trung tâm được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng 
công nghệ thông tin, viễn thông để có thể giám sát, điều khiển từ xa một nhóm nhà 
máy điện, nhóm trạm điện hoặc các thiết bị đóng cắt trên lưới điện. 
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Chương II 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THAO TÁC 

 
Mục 1 

TỔ CHỨC THAO TÁC 
 
Điều 4. Yêu cầu chung về thao tác thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia 
1. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm: 
a) Ban hành quy trình thao tác thiết bị điện thuộc phạm vi quản lý phù hợp với 

yêu cầu của nhà chế tạo, sơ đồ kết dây và quy định tại Thông tư này; 
b) Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đóng cắt và hệ thống điều 

khiển thuộc phạm vi quản lý theo quy định để đảm bảo các thiết bị này hoạt động 
tốt khi thao tác; 

c) Thực hiện thao tác thử đóng cắt máy cắt, dao cách ly, chuyển nấc máy biến 
áp bằng điều khiển từ xa nếu thời gian không thao tác kéo dài quá 12 tháng và 
không gây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng; 

d) Hàng năm, tổ chức đào tạo, kiểm tra, diễn tập kỹ năng thao tác cho nhân 
viên vận hành ít nhất 01 (một) lần. 

2. Mọi thao tác đều phải được lập phiếu thao tác và phê duyệt trước khi tiến 
hành thao tác, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này. Nghiêm cấm 
thực hiện thao tác theo trí nhớ. 

3. Cho phép nhân viên vận hành không cần lập phiếu thao tác nhưng phải ghi 
chép đầy đủ các bước thao tác vào sổ nhật ký vận hành trước khi thực hiện thao tác 
trong các trường hợp sau đây: 

a) Xử lý sự cố; 
b) Thao tác đơn giản có số bước thao tác không quá 03 (ba) bước và được thực 

hiện tại các cấp điều độ, trung tâm điều khiển hoặc thao tác bằng điều khiển từ xa. 
4. Đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm viết phiếu, duyệt phiếu và thực hiện 

phiếu thao tác trong nội bộ phạm vi 01 (một) trạm điện, nhà máy điện, trung tâm 
điều khiển. Trước khi thực hiện phiếu thao tác phải được cấp điều độ có quyền 
điều khiển cho phép.  

5. Cấp điều độ có quyền điều khiển có trách nhiệm viết phiếu, duyệt phiếu và 
chỉ huy thực hiện phiếu thao tác khi phải phối hợp thao tác thiết bị điện tại nhiều 
trạm điện, nhà máy điện, trung tâm điều khiển hoặc trong trường hợp thao tác xa từ 
cấp điều độ có quyền điều khiển. 

Điều 5. Lệnh thao tác bằng lời nói 
1. Lệnh thao tác bằng lời nói tuân thủ theo quy định về yêu cầu khi thực hiện 

lệnh điều độ bằng lời nói tại Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do 
Bộ Công Thương ban hành.  
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Trường hợp mất liên lạc trực tiếp với người nhận lệnh, cho phép truyền lệnh 
thao tác qua nhân viên vận hành trực ban trung gian tại các đơn vị khác. Nhân viên 
vận hành trực ban trung gian phải ghi âm, ghi chép lệnh đầy đủ vào sổ và có trách 
nhiệm chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng người nhận lệnh. Trường hợp nhân viên 
vận hành trực ban trung gian không liên lạc được với người nhận lệnh, phải báo lại 
ngay cho người ra lệnh biết. 

2. Khi truyền đạt lệnh, người ra lệnh phải thông báo rõ họ tên và phải xác định 
rõ họ tên, chức danh người nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi âm và ghi chép 
đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành tại các đơn vị. 

3. Lệnh thao tác phải ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và chỉ rõ mục đích thao tác. 
Nhân viên vận hành phải hiểu rõ trình tự tiến hành tất cả các bước thao tác đã dự 
kiến, điều kiện cho phép thực hiện theo tình trạng sơ đồ thực tế và chế độ vận hành 
thiết bị. 

4. Trường hợp dự báo có khả năng không liên lạc được với các nhân viên thao 
tác lưu động, cho phép ra lệnh thao tác đồng thời nhiều nhiệm vụ thao tác và phải 
thống nhất thời gian hẹn giờ thao tác với các nhân viên thao tác lưu động. Khi ra 
lệnh, người ra lệnh phải yêu cầu người nhận lệnh so và chỉnh lại giờ theo đồng hồ 
của người ra lệnh. Cấm thao tác sai giờ hẹn thao tác. 

5. Người nhận lệnh thao tác phải nhắc lại lệnh, ghi chép đầy đủ lệnh thao tác, 
tên người ra lệnh và thời điểm yêu cầu thao tác. Chỉ khi người ra lệnh xác định 
hoàn toàn đúng và cho phép thao tác thì người nhận lệnh mới được tiến hành thao 
tác. Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc và báo cáo lại cho người ra lệnh. 

6. Trường hợp người nhận lệnh chưa hiểu rõ lệnh thao tác, người nhận lệnh có 
quyền đề nghị người ra lệnh giải thích và chỉ tiến hành thao tác khi hiểu rõ lệnh 
thao tác. 

7. Lệnh thao tác được coi là thực hiện xong khi người nhận lệnh báo cáo cho 
người ra lệnh biết kết quả đã hoàn thành. 

Điều 6. Phiếu thao tác 
1. Mẫu phiếu thao tác quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Phiếu thao tác phải rõ ràng, không được sửa chữa tẩy xóa và thể hiện rõ 

phiếu được viết cho sơ đồ kết dây nào. Trước khi tiến hành thao tác, người thao tác 
phải kiểm tra sự tương ứng của sơ đồ kết dây thực tế với sơ đồ trong phiếu thao 
tác. Nếu sơ đồ trong phiếu thao tác không đúng với sơ đồ kết dây thực tế phải viết 
lại phiếu thao tác khác phù hợp với sơ đồ kết dây thực tế theo quy định tại Điều 8 
Thông tư này.  

Mọi sự thay đổi nội dung thao tác trong phiếu thao tác để phù hợp với sơ đồ 
kết dây thực tế phải được sự đồng ý của người duyệt phiếu và phải ghi vào mục 
“Các sự kiện bất thường trong thao tác” của phiếu thao tác và sổ nhật ký vận hành. 


